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	DỰ THẢO 1


TỜ TRÌNH

Ban hành Thông tư một số Định mức kinh tế kỹ thuật về Lâm nghiệp



Kính gửi: Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị
 Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 ngày 18/6/ 2020.

Thực hiện Quyết định số 5324/QĐ-BNN-PC ngày 21/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023; Quyết định số 3334/QĐ-BNN-PC ngày 05/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy trình xây dựng, ban hành; kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa; hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
Cục Lâm nghiệp kính trình Bộ trưởng dự thảo Thông tư một số Định mức kinh tế kỹ thuật về Lâm nghiệp (sau đây viết tắt là dự thảo Thông tư), với những nội dung như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ 

1. Căn cứ pháp lý

- Điểm b khoản 2, Điều 101 Luật Lâm nghiệp quy định trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và PTNT “ Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế kỹ thuật về lâm nghiệp”.
- Luật Lâm nghiệp đã quy định về các biện pháp lâm sinh, điều tra rừng và bảo vệ rừng;
- Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.
2. Căn cứ thực tiễn 
- Hiện nay việc xây dựng dự toán các công trình lâm sinh căn cứ vào  Quyết định số 38/2005/ QĐ – BNN ngày 6/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng và Quyết định số 1206/ QĐ - BNN - TCLN ngày 8/4/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật gieo ươm trồng rừng ngập mặn; Điều tra rừng căn cứ vào Quyết định số 487/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về định mức lao động trong công tác điều tra quy hoạch rừng. 
Tuy nhiên, cho đến nay sau gần 20 năm áp dụng, nhiều công nghệ, kỹ thuật lâm sinh, nhiều biện pháp kỹ thuật lâm sinh, điều tra rừng đã thay đổi; Mặt khác Quyết định số 38/2005/ QĐ - BNN trước đây được xây dựng trên cơ sở bậc lương, hệ số lương quy định tại Nghị định số 26/CP năm 1993 của Chính phủ nhưng đến nay Nghị định này đã hết hiệu lực, đồng thời các định mức thi công cơ giới, giá ca máy tại Quyết định số 1242/1998/QĐ-BXD ngày 25/11/1998 và Quyết định 1260/1998/QĐ-BXD ngày 28/11/1998 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng đã hết hiệu lực do đó cần thiết phải cập nhật lại. Chính vì vậy, việc tổng hợp, rà soát, đánh giá, cập nhật xây dựng bổ sung các ô mức, bảng mức theo những qui định mới phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật và các tiến bộ kỹ thuật có liên quan là cần thiết.

3. Căn cứ khoa học

Căn cứ báo cáo kết quả các đề tài nghiên cứu, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm, các hướng dẫn kỹ thuật có liên quan còn hiệu lực, phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật để đưa ra những định mực phù hợp với các biện lâm sinh, điều tra rừng, bảo vệ rừng và thực tiễn sản xuất.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ 

1. Mục đích

Hoàn thiện hệ thống Định mức kinh tế kỹ thuật ngành lâm nghiệp, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có cơ sở pháp lý để thiết kế, lập dự toán đầu tư các công trình lâm sinh, điều tra rừng, bảo vệ rừng phù hợp với từng điều kiện lập địa ở mỗi địa phương, thông qua đó sẽ chủ động được thiết bị, vật tư, nhân công lao động để triển khai thực hiện kế hoạch
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Thông tư
a) Xây dựng định mức theo đúng nội dung của các biện pháp kỹ thuật;

b) Các quy định trong dự thảo định mức phải cụ thể, đảm bảo tính khả thi, thuận lợi cho người sản xuất, kinh doanh; đảm bảo phát triển bền vững; đáp ứng yêu cầu quản lý và thực tiễn sản xuất, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng rừng;

c) Kế thừa những văn bản quy phạm pháp luật, các định mức, tiêu chuẩn, quy phạm, hướng dẫn kỹ thuật có liên quan còn hiệu lực, phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật và thực tiễn sản xuất;

d) Tham khảo kinh nghiệm thực tiễn của các địa phương.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ 

Cục Lâm nghiệp đã triển khai xây dựng dự thảo Thông tư theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, với những hoạt động cơ bản sau:

1. Thành lập Tổ biên tập dự thảo Thông tư một số Định mức kinh tế kỹ thuật về Lâm nghiệp tại Quyết định số 3524/QĐ-BNN-LN ngày 21/8/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2. Ban hành Kế hoạch và Đề cương xây dựng Thông tư tại văn bản số 726/KH-LN-PTR ngày 25/08/2023 của Cục Lâm nghiệp.

3. Hệ thống hóa, rà soát, đánh giá các quy định có liên quan đến Dự thảo Thông tư.

4. Tổ chức họp nội bộ nhiều lần giữa Lãnh đạo Cục với đơn vị được giao chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư và tổ chức các cuộc họp Tổ biên tập về hồ sơ dự thảo Thông tư.
5. Xin Ý kiến của lãnh đạo Bộ về lấy ý kiến rộng rãi dự thảo Thông tư.

6. Khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Thông tư.
7. Tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý Thông tư.
8. Báo cáo tiếp thu, giải trình Ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương.

9. Gửi hồ sơ dự thảo Thông tư đề nghị Vụ Pháp chế thẩm định theo quy định. 
10. Báo cáo tiếp thu, giải trình Ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế.
11. Hoàn thiện hồ sơ xin ý kiến các Thứ trưởng.
12. Tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Thông tư và hoàn thiện hồ sơ trình Bộ ban hành. 

IV. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ


1. Kế thừa các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật.



2. Tham khảo kinh nghiệm thực tiễn thông qua các số liệu góp ý của các địa phương.

3. Tổng hợp, phân tích số liệu, xử lý thống kê để phù hợp với tiêu chuẩn, quy phạm,  hướng dẫn kỹ thuật có liên quan còn hiệu lực, các văn bản quy phạm pháp luật và thực tiễn sản xuất.

V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Bố cục 

Dự thảo Thông tư gồm 4 chương, 15  điều, 3 phụ lục:

· Chương I: Quy định chung, gồm 4 điều:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật

- Chương II. Định mức kinh tế kỹ thuật các biện pháp lâm sinh, gồm 6 điều:
Điều 5. Quy định chung về các bước thực hiện biện pháp lâm sinh

Điều 6. Định mức kinh tế - kỹ thuật trồng 01 ha rừng gỗ nhỏ nhóm loài cây mọc nhanh

Điều 7.  Định mức kinh tế - kỹ thuật trồng rừng gỗ lớn nhóm loài cây mọc nhanh

Điều 8.  Định mức kinh tế - kỹ thuật trồng rừng nhóm loài cây bản địa
Điều 9.  Định mức kinh tế - kỹ thuật trồng rừng nhóm loài cây ngập mặn
Điều 10. Định mức kinh tế - kỹ thuật khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung.
- Chương III. Định mức kinh tế kỹ thuật bảo vệ rừng và điều tra rừng, gồm 3 điều:
Điều 11. Quy định chung các bước thực hiện bảo vệ rừng và điều tra rừng.

Điều 12. Định mức kinh tế - kỹ thuật tuần tra bảo vệ 1 ha  rừng


Điều 13. Định mức kinh tế - kỹ thuật Điều tra rừng

· Chương IV. Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành, gồm 2 điều:
Điều 14. Tổ chức thực hiện
Điều 15. Hiệu lực thi hành

- Phụ lục I. Định mức kinh tế - kỹ thuật các biện pháp lâm sinh.
- Phụ lục II. Định mức kinh tế - kỹ thuật bảo vệ rừng
- Phụ lục III. Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra rừng
2.  Những nội dung cơ bản của định mức
- Vật tư

- Máy móc, thiết bị

- Nhân công.

VI. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN THỨ TRƯỞNG
................................................................................................................

..................................................................................................................
Tài liệu gửi kèm gồm: 
(1) Dự thảo Thông tư;

(2) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về dự thảo Thông tư, dự thảo Tờ trình;

(3) Bảng tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý dự thảo Thông tư;
(4) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế;
(5) Bảng tiếp thu ý kiến của các Thứ trưởng (nếu có).
Trên đây là dự thảo Tờ trình về dự thảo Thông tư một số định mức kinh tế kỹ thuật về Lâm nghiệp, Cục Lâm nghiệp xin kính trình Thứ trưởng xem xét, ký ban hành.

	Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- Vụ Pháp chế;

- Lưu VT, PTR.
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